
  UBND TỈNH HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:                   /QĐ-SYT Hà Giang, ngày         tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả đề tài Nghiên cứu khoa học 

cấp cơ sở (cấp ngành) đã nghiệm thu năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

 

 Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Giang; 

 Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

 Xét đề nghị của Hội đồng Khoa học - Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận kết quả 148 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (cấp 

ngành) đã được hội đồng khoa học của Sở Y tế Hà Giang nghiệm thu, đánh giá 

trong năm 2021 (danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học kèm theo). 

Điều 2. Giao cho thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quản lý, tuyên 

truyền, xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và mở rộng kết quả các đề tài góp 

phần nâng cao chất lượng hoạt động tại đơn vị.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Thủ trưởng 

các đơn vị chủ trì các đề tài được nghiệm thu căn cứ quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:                       
- Như điều 3 (TH);                                                                                 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giao 
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DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT, ngày      /12/2021 của Sở Y tế) 

 

Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

I CHI CỤC DS-KHHGĐ 

1.  1 Thực trạng tổ chức và hoạt động của đội ngũ cán 

bộ dân số xã và cộng tác viên dân số thôn, bản 

của huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, những khó 

khăn và giải pháp 

Chủ nhiệm ĐT:   

BsCKI Sền Xuân Thanh 

Thành viên: Lê Thị Bích Ngọc 

Nông Thị Thúy 

II TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

2.  1 Thực trạng nhận biết bệnh không lây nhiễm và 

hành vi điều trị, dự phòng ở người 25 - 84 tuổi 

tại huyện Xín Mần năm 2021 

Chủ nhiệm: Bùi Kim Tiến 

Cộng sự: Nguyễn Đình Hạng 

Thàng Văn Hùng 

II TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

3.  1 Đánh giá thực trạng người khuyết tật được xác 

định và các vấn đề liên quan đến xác định mức 

độ khuyết tật tại Trung tâm Giám định Y khoa 

tỉnh Hà Giang 6 tháng năm 2021 

CN: Nguyễn Thị Thanh Hải  

Cộng sự:  Nguyễn Thị Kim Cúc 

Đỗ Minh Trà 

III TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

4.  1 Ứng dụng phương pháp sắc ký lớp mỏng trong 

kiểm tra chất lượng dược liệu Bạch linh, Hoàng 

kỳ, Thăng ma, Thiên ma, Ý dĩ, Hồng hoa, Thỏ 

ty tử dễ bị nhầm lẫn giả mạo 

Chủ nhiệm đề tài:   

DS Hoàng Hồng Điệp 

Thành viên: DS Cam Thị Hằng 

 

IV TRUNG TÂM PHÁP Y 

5.  1 Đánh giá thực trạng tổn hại sức khỏe do thương 

tích gây nên, được giám định tại Trung tâm 

Pháp y tỉnh Hà Giang năm 2019-2020 

1.Trần Đức Chiến - Chủ nhiệm đề tài 

2. Hứa Anh Quyền - Thành viên 

V BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

6.  1 Đánh giá hình ảnh tổn thương động mạch vành 

qua chụp mạch xoá nền tại khoa Tim Mạch - 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang 

Chủ nhiệm: Nguyễn Quốc Dũng  

Thành viên: Trịnh Tiến Hùng 

 Phạm Tuấn Anh 

7.  2 Thực trạng điều dưỡng tư vấn, giáo dục sức 

khỏe cho người bệnh ở một số khoa lâm sàng tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang 

Chủ nhiệm: Đặng Đức Cường.  

Thành viên: ĐDCKI: Hoàng Thị Lê.  

CNĐD: Lê Thúy Liên   

8.  3 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018 - 2021 

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan 

Thành viên:  Vũ Thị Hạ 

- Dương Hồng Thương 

9.  4 Nhận xét kết quả điều trị viêm phổi liên quan 

đến thở máy tại khoa Hồi sức Tích cực và 

Chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang 

năm 2021 

Chủ nhiệm: Trần Văn Hiếu.  

Thành viện:   Hoàng Duy Dương 

Hoàng Văn Sỹ 

10.  5 Nghiên cứu tính kháng kháng sinh trong nhiễm 

khuẩn bệnh viện tại Đơn nguyên sơ sinh Bệnh 

viện đa khoa tỉnh hà Giang từ 01/2020 đến tháng 

10/2021 

Chủ nhiệm: BS.CKI Lương Cao Đạt 

Thành viên: BS. Phạm Văn Hòa 

BS.CKI. Nguyễn Thị Hoài Linh 

11.  6 Nhận xét đặc điểm vi khuẩn viêm tai chảy mủ Chủ nhiệm:  Lưu Văn Kính 
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

điều trị tại khoa tai mũi họng từ tháng 01/2020 

đến tháng 9/2021. 

Thành viên: Nguyễn Bích Phương 

Nguyễn Đức Huân 

12.  7 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của bệnh viêm 

loét giác mạc và kết quả điều trị phẫu thuật gọt 

giác mạc làm sạch ổ loét tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hà Giang từ tháng 1/2020 -10/2021 

Chủ nhiệm:  

BSCKI Nguyễn Thị Đỗ Phúc 

Thành viên: BS Lê Thị Hồng Thư 

Điều dưỡng Tạ Thị Nga 

13.  8 Nhận xét kết quả điều trị bệnh nhân Đột quỵ não 

tại khoa Cấp cứu năm 2021 

Chủ nhiệm: 

BSCKI. Nguyễn Thị Minh Tâm 

Thành viên:  BS. Vũ Trọng Bình 

 ĐD. Phan Thị Phượng 

14.  9 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của rối loạn chức 

năng tuyến Meibomius trên bệnh nhân khô mắt 

tại khoa mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang  

Chủ nhiệm: BSCKI. Hoàng Thị Đa 

Thành viên: Bs. Cấn Ngọc Thúy 

CNĐD. Vũ Hải Yến 

15.  10 Đánh giá vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong 

chẩn đoán viêm ruột thừa tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hà Giang năm 2021 

Chủ nhiệm: BSCKI. Đỗ Văn Cảnh 

Thành viên: Bs. Ngô Quang Duy 

KTV.Trần Anh Dũng 

16.  11 Đánh giá kết quả chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng 

tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang 

năm 2021 

Chủ toạ: CNĐD. Lê Thị Kim Thoa  

Thành viên:  ĐD. Bùi Bích Ngọc                                                            

- ĐD. Nguyễn Thị Ngọc Anh  

17.  12 Thực trạng chất lượng HSBA nội trú tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hà Giang từ tháng 7 đến hết 

tháng 9 năm 2021 

Chủ nhiệm: Ths.Bs. Bùi Thị Thu Hà 

Thành viên: Ths.Bs. Đỗ Văn Nghĩa 

CĐLT. Kim Thị Ngọc Lan 

18.  13 Đánh giá kiến thức, thái độ về vệ sinh bàn tay 

của nhân viên y tế tại một số khoa Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hà Giang năm 2021 

Chủ nhiệm: Cấn Thị Hương Giang       

Thành viên:  ĐD. Lê Thị Thư        

ĐD. Hoàng Thị Tuyết 

19.  14 Đánh giá hiệu quả điều trị đau vai gáy bằng 

phương pháp điện châm kết hợp giác hơi tại 

khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hà Giang, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021 

Chủ nhiệm: 

BSCKI. Dương Hồng Chuyên   

Thành viên: 

BSCKI. Nguyễn Thị Duyên 

BS. Nguyễn Thị Thúy Hồng 

20.  15 Khảo sát hiệu quả điều trị phục hồi chức năng 

cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch 

máu não giai đoạn cấp tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hà Giang năm 2021  

Chủ nhiệm: CN. Vũ Thị Tiên 

Thành viên: ĐD. Hoàng Thị Liễu 

KTV. Lê Thị Thuỷ 

21.  16 Đánh giá kết quả bước đầu phụ giúp bác sỹ chụp 

động mạch vành qua da tại khoa Tim mạch - 

Bệnh Viện đa khoa Hà Giang 

Chủ nhiệm: CNĐD. Trần Viễn Dương  

Thành viên: Nguyễn Đức Dũng  

ĐD. Nguyễn Đức Quyết 

22.  17 Nghiên cứu các yếu tó nguy cơ và kết quả điều 

trị bệnh lý đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết 

áp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang từ tháng 

3/2021 đến tháng 10/2021 

Chủ nhiệm: BsCKI.  Đinh Thị Duyên 

Thành viên: Bs. Nguyễn Thị Hạnh 

Bs. Lưu Thị Việt 

23.  18 Nghiên cứu hình ảnh xơ vữa động mạch cảnh 

ngoài sọ bằng siêu âm Doppler ở bệnh nhân đái 

đường có nhồi máu não và không nhồi máu não 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang từ tháng 02 

Chủ nhiệm: BSCKI. Nguyễn Chí Đệ      

Thành viên: 

BSCKI. Nguyễn Thị Bích Ngọc         

CNĐD. Cam Thị Huệ 
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

đến 10/2021 

24.  19 Mô tả hình thai lâm sàng, cận lâm sàng, đánh 

giá kết quả điều trị dị vật thực quản tại bệnh 

viện Đa khoa tính Hà Giang 

Chủ nhiệm: 

BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Thành viên: Bs. Vương Thùy Vân 

CN ĐD. Hoàng Thị Quê 

25.  20 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hội chẩn, 

chẩn đoán hình ảnh từ xa tại BVĐK tỉnh Hà 

Giang từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021 

Chủ nhiệm:  Bs. CKII. Phạm Anh Văn 

Thành viên: Ths. Nguyễn Văn Trung 

CN. Đinh Viết Cường 

26.  21 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ gen bệnh 

thalassemia tại Việt Nam 

Thành viên: Bs.CKII. Vũ Hùng Vương 

BsCKI. Nguyễn Ngọc Lưu. 

Bs. Nguyễn Thị Huyền Trang A 

VI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 

27.  1 Đánh giá tác dụng của sóng siêu âm điều trị kết 

hợp điện châm, điều trị hội chứng cổ vai cánh tay 

tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Hà Giang 

- Chủ đề tài: Bs. Nguyễn Ngọc Toàn 

- Cộng sự: BsCKI: Nguyễn Thị Huân. 

+ ĐD: Trịnh Thị Thắm 

28.   2 Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nhân hội chứng 

vai - tay do thoái hóa cột sống cổ bằng phương 

pháp điện châm, xoa bóp bấm huyệt và vận động 

tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Hà Giang 

- Chủ đề tài: ĐD: Đặng Thị Khuyên. 

- Cộng sự: ĐD: Giàng Thị Xa. 

ĐD. Hoàng Mỹ Linh 

29.  3 Đánh giá hiệu quả của phác đồ điện châm, tác 

động cột sống cổ, laser nội mạch trong điều trị 

Thiểu năng tuần hoàn não tại Bệnh viện Y Dược 

Cổ truyền tỉnh Hà Giang 

- Chủ đề tài:  

BsCKI. Nguyễn Mạnh Cường 

- Cộng sự: Bs CKI. Nông Thu Hà 

ĐD. Phạm Đức Chung      

30.   4 Đánh giá kết quả điều trị đau thần kinh hông to 

bằng bài thuốc “Tam tý thang” gia giảm kết hợp 

châm điện, xoa bóp, bấm huyệt tại bệnh viện Y 

Dược Cổ truyền Hà Giang”. 

- Chủ đề tài: 

Bs.CKI. Vương Thị Duyên 

- Cộng sự: Bs. Nguyễn Văn Quyết 

ĐD. Nguyễn Thị Ngọc Quyêt 

31.  5 Đánh giá hiệu quả đắp paraphin, điện châm điều 

trị thoái hoá khớp gối tại bệnh viện Y Dược Cổ 

truyền tỉnh Hà Giang 

 Chủ đề tài: BsCKI. Vương Thị Duyên  

Cộng sự:   

CNĐD. Nguyễn Thị Thu Hương 

ĐD. Phạm Thị Phương Hưng 

32.  6 Thực trạng thực hiện các quy định về tư vấn 

giáo dục sức khỏe của điều dưỡng đối với người 

bệnh các khoa lâm sàng Bệnh viện Y dược cổ 

truyền tỉnh Hà Giang 

- Chủ đề tài: CNĐD. Vừ Thị Máy 

- Cộng sự: ĐD. Bùi Thị Nụ 

+ CNĐD. Hoàng Mỹ Linh 

33.  7 Khảo sát thực trạng quản lý sử dụng và bảo 

dưỡng một số trang thiết bị y tế tại bệnh viện Y 

dược cổ truyền Hà Giang năm 2021. 

- Chủ đề tài: CN. Nguyễn Công Thành 

- Cộng sự: Ds. Nguyễn Ngọc Mai 

+ CNTC. Ngọc Thanh Hảo 

VII BỆNH VIỆN PHỔI 

34.  1 Đánh giá kết quả phát hiện, quản lý điều trị bệnh 

nhân lao tỉnh Hà Giang năm 2019 - 2020 

 

Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Toàn 

Thư ký: Bs CKI Hà Văn Nguyên 

Thành viên: Nguyễn Thị Thúy Thanh 
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

35.  2 Đánh giá hiệu quả kỹ thuật xét nghiệm Gene 

Xpert MTB/RIF trong chẩn đoán lao, lao kháng 

thuốc tại Bệnh viện phổi tỉnh Hà Giang năm 

2020 

Chủ nhiệm: KTV.   Dương Thị Loan 

Thành viên: BS.CKII Chúc Hồng 

Phương 

BS. Nguyễn Thị Thanh 

36.  3 Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, giá 

trị của Genxpert MTB/RIF trong chẩn đoán lao 

phổi AFB âm tính tại bệnh viện phổi Hà Giang 

từ 2020 đến 2021 

Chủ nhiệm:   BS. Nguyễn Thị Lệ 

Thành viên: 

 Bs CKI Đặng Thị Nga Huyền 

 Bs. Lý Văn Phàn 

37.  4 Thực trạng kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng 

cho người bệnh của Điều dưỡng viên tại Bệnh 

viện phổi Hà Giang, năm 2021 

Chủ nhiệm:   Bs. CKII Hoàng Văn Tài 

Thành viên: CN. Trần Thị Duyên 

Nguyễn Thị Thu Hà 

VIII BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

38.  1 Đánh giá kết quả khám ngoại tuyến cho người 

khuyết tật tại 2 huyện của tỉnh Hà Giang năm 

2021 

 

Chủ nhiệm đề tài:  

Ths.Bs Nguyễn Thị Hải Yến  

Cộng sự: Ds Nông Thị Bích Phượng 

BSCK1 Hoàng Châu Loan. 

X TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÈO VẠC  

39.  1 Thực trạng nhu cầu chăm sóc giáo dục sức khỏe 

sinh sản của học sinh trường THPT thị trấn Mèo 

Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang năm 2021 

Chủ nhiệm đề tài: Bs. Nguyễn Thị Thủy 

Thành viên: Bác sĩ CKI. Lý Chí Thành 

Hs. Nông Thị Phượng 

XI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MÈO VẠC  

40.  1 Kết quả áp dụng phẫu thuật nội soi viêm ruột 

thừa tại bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 

Chủ nhiệm BSCKII. Tạ Tiến Mạnh 

Thành viên: BSCKI: Giàng Văn Long 

41.  2 Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh khoa Ngoại 

tổng hợp Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 

Chủ nhiệm: BsCKI Vương Thị Chung   

Thành viên: DS Nguyễn Tuấn Tú 

42.  3 Đánh giá hiệu quả của phương pháp điện châm 

kết hợp chiếu đèn hồng ngoại trong điều trị bệnh 

nhân đau thắt lưng cấp tại khoa Đông y, Bệnh 

viện Đa khoa huyện Mèo Vạc  

Chủ nhiệm BS: Nguyễn Thị Hương 

Thành viên: BS: Lê Tiến Tùng 

Người hướng dẫn: Tạ Tiến Mạnh 

43.  4 Kiến thức và thái độ thực hành trong phòng 

chống dịch COVID-19 của những người chăm 

sóc bệnh nhi điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện đa 

khoa Mèo Vạc 

Chủ nhiệm ĐD. Vũ Thị Cúc  

Thành viên: ĐD. Vũ Thị Thương 

Người hướng dẫn: Tạ Tiến Mạnh 

44.  5 Đánh giá thực trạng chuẩn bị và bàn giao người 

bệnh trước phẫu thuật tại khoa Ngoại tổng hợp - 

Gây mê Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 

Chủ nhiệm: CNĐD. Phạm Văn Khánh  

Thành viên: CNĐD. Dương Thị Ngân  

Người hướng dẫn: Tạ Tiến Mạnh 

45.  6 Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân Tăng huyết 

áp tại phòng khám mãn tính bệnh viện đa khoa 

Mèo Vạc  

Chủ nhiệm BSCKI: Tạ Văn Khánh 

Thành viên: BS Dương Mạnh Quân  

Người hướng dẫn:Tạ Tiến Mạnh 

46.  7 Tình hình tiêu chảy cấp ở trẻ em dưới 6 tuổi 

điều trị nội trú tại khoa Nhi BVĐK Mèo Vạc 

Chủ đề tài  : BSCKI Vương Thị Xinh                    

Thành viên: ĐD Triệu Minh Lưu 

Người hướng dẫn: Tạ Tiến Mạnh 

47.  8 Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm thiếu máu ở 

bệnh nhi dưới 5 tuổi điều trị tại khoa Nhi Bệnh 

Chủ đề tài  BS. Bùi Tiến Cường 

Thành viên   ĐD. Vũ Thị Cúc 
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

viện Đa khoa Mèo Vạc Người hướng dẫn: Tạ Tiến Mạnh 

XII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG VĂN 

48.  1 Thực trạng An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập 

thể các trường học trên địa bànhuyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

Chủ nhiệm đề tài: Bác sĩ Liễu Thị Vàn 

Thành viên:  CN Nguyễn Hải Lý                        

 ĐDV Long Thuý Đình 

49.  2 Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về phòng, 

chống HIV/AIDS của học sinh trường THPT 

huyện Đồng Văn năm 2021 

Chủ nhiệm đề tài:  

BSCKI Nguyễn Văn Từ 

Thành viên: BCKI Viên Quang Huân  

Bác sĩ Nguyễn Xuân Quý 

50.  3 Mô tả kiến thức, thực hành về CSSKSS Vị 

thành niên của học sinh nữ - trường trung học 

phổ thông cấp III Đồng Văn 

Chủ nhiệm đề tài: Bs Hoàng Thị Băng 

Cộng sự: Bác sỹ Đán Văn Trình 

CN: Hứa Thị Thiện 

XIII BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐỒNG VĂN 

51.  1  Thực trạng về phân loại và xử lý ban đầu bệnh 

nhân suy hô hấp cấp tại khoa Khoa Hồi sức cấp 

cứu Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn năm 2021 

Chủ nhiệm: BSCKII. Sấn Văn Cương            

Cộng sự: Lê Thị Hà Giang 

52.  2 2. Đánh giá thực trạng thiếu máu ở các sản phụ 

sau đẻ thường tại bệnh viện đa khoa huyện 

Đồng Văn trong năm 2021 

Chủ nhiệm: BSCKI. Nguyễn Thị Nhơn 

Cộng sự: BSCKI. Tạ Thị Lệ 

  CNNHS. Nguyễn Thị Dung 

53.  3 Kiến thức, thái độ, tuân thủ điều trị của bệnh 

nhân loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Đồng Văn năm 2021 và một số yếu tố 

liên quan 

Chủ nhiệm đề tài: 

 BSCKI. Cao Hữu Bẩy 

Cộng sự:  Hoàng Thị Diệu 

 Dương Thu Hiền                                    

54.  4 Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm 

sàng của trẻ sơ sinh non tháng vào điều trị tại 

khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn 

Chủ nhiệm: BSCKI. Vương Thị Lan           

Cộng sự: BS. Sùng Mí Vàng          

BS. Lục Thị Liên 

55.  5 Khảo sát công tác chăm sóc bà mẹ sau mổ lấy 

thai tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, 

năm 2021 

Chủ nhiệm. Nguyễn Thị Dung          

Cộng sự: Nguyễn Thanh Tuấn  

Đinh Thị Ly Na 

56.  6 Phân tích kết quả khảo sát mức độ hài lòng của 

Nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Đồng Văn năm 2021 

Chủ nhiệm: DS. Tạ Đức Chung 

Cộng sự: Phùng Thị Huyền  

Lục Thị Liên 

57.  7 Đánh giá thực trạng quản lý thuốc điều trị tại 

các Trạm y tế xã thuộc Trung tâm Y tế huyện 

Đồng văn 

Chủ nhiệm: DSCKI. Nguyễn Thị Hải 

Yến    

Cộng sự: Lương Thị Hường 

 Vũ Thị Lương              

58.  8 Hiệu quả điều trị thoái hóa khớp gối bằng 

phương pháp đắp parafin kết hợp điện châm tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn năm 2021  

Chủ nhiệm:  

BSCKIYHCT. Lê Hữu Quyền.      

Cộng sự: BSCKI. Sấn Văn Cương; 

CNĐD. Lê Thị Hà Giang 

59.  9 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị và các 

yếu tố liên quan đến bệnh viêm phổi nặng ở trẻ em 

từ 2 tháng đến 5 tuổi tại Bệnh viện đa khoa khu 

huyện Đồng Văn năm 2021 

Chủ nhiệm: BSCKI. Tạ Thị Lệ           

Cộng sự: Hoàng Thị Thơm 

 Lục Thị Liên. 

60.  10 Khảo sát sai sót trong kê đơn thuốc bảo hiểm y Chủ nhiệm: DS. Lương Thị Hường 
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

tế ngoại trú Cộng sự: Hoàng Thị Huệ  

61.  11 Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong 

điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở trẻ em 

từ 6 tháng đến 5 tuổi tại khoa Nhi Bệnh viện đa 

khoa huyện Đồng Văn 

Chủ nhiệm: Bs. Lục Thị Liên 

 Cộng sự: BS. Lương Thị Ban 

62.  12 Thực trạng đau của người bệnh sau phẫu thuật 

kết hợp xương chi dưới tại khoa Ngoại tổng hợp 

- Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn năm 2021 

Chủ nhiệm:  

BSCKI. Nguyễn Thành Chung                                         

Cộng sự: CNĐD. Lê Thị Hà Giang 

CNĐD. Lý Thị Oanh 

63.  13 Đánh giá đặc điểm triệu chứng lâm sàng, cận 

lâm sàng bệnh mày đay- phù Quincke và kết 

quả điều trị kháng hittamin glucocosticoid tại 

Khoa Liên chuyên khoa Bệnh viện đa khoa 

Đồng Văn năm 2021 

Chủ nhiệm: BSCKI. Hoàng Thị Diệu 

Cộng sự: BSCKI. Cao Hữu Bẩy 

Lương Thanh Trà. 

64.  14 Khảo sát kết quả chăm sóc và điều trị bệnh nhân 

ngộ độc lá ngón tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Đồng Văn năm 2021 

Chủ nhiệm: CNĐD Mai Thị Hải;  

Thư ký: Đặng Thị Bích Thu;  

Cộng sự: Nguyễn Thanh Tuấn.  

65.  15 Đánh giá thực trạng giao tiếp của điều dưỡng 

với người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa 

khoa huyện Đồng Văn năm 2021 

CNĐD. Đinh Thị Ly Na            

Cộng sự: Bs Nguyễn Thị Nhơn 

BS. Ngô Văn Say  

66.  16 Thực trạng kiến thức và thực hành về chế độ ăn 

uống của người bệnh đái tháo đường Típ 2 điều 

trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa huyện Đồng 

Văn năm 2021 

Chủ nhiệm: Lê Thị Hà Giang    

Thành viên: BSCKII. Sấn Văn Cương 

67.  17 Sơ bộ nhận xét tình hình cắt khâu tầng sinh môn 

sau đẻ tại bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn 

năm 2021 

Chủ nhiệm:  

BSCKI. Nguyễn Thanh Tuấn       

Cộng sự: Nguyễn Thị Dung 

Mai Thị Hải. 

68.  18 Tỷ lệ mắc tăng huyết áp trên bệnh nhân đến khám 

tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện đa khoa 

huyện Đồng Văn năm 2021  

Chủ nhiệm: BS. Nông Thị Lan  

Cộng sự: Nguyễn Thị Công 

 Đỗ Thị Nhuận 

69.  19 Đánh giá kết quả điều trị Phẫu thuật gãy xương 

đòn bằng phẫu thuật nẹp vít tại Khoa Ngoại tổng 

hợp - BVĐK huyện Đồng Văn từ năm 2018 dến 

năm 2021 

Chủ nhiệm: BSCKI. Vũ Văn Đại 

Cộng sự: CNĐD. Lê Thị Hà Giang 

XIV BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN MINH 

70.  1 Nhận xét kết quả phẫu thuật khối u buồng trứng 

lành tính tại Bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh, năm 2019 - 2020. 

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ngoan 

Thành viên : Nguyễn Thị Hướng 

Nguyễn Thị Minh Ngọc 

71.  2 Đánh giá tình hình chăm sóc thiết yếu cho bà 

mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ tại khoa 

Phụ sản bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh 

năm 2019- 2020. 

Chủ nhiệm đề tài: 

 Nguyễn Minh Thu 

Thành viên: Nguyễn Duy Thân 

Nông Thị Hoa 

72.  3 Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh 

trong điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa khu 

Chủ nhiệm đề tài: Mai Thị Ngà 

Thành viên : Bùi Thị Như Quỳnh 
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

vực Yên Minh năm 2021 Phạm Thanh Tâm                      

73.  4 Khảo sát sự hài lòng của người bệnh về công tác 

chăm sóc Điều dưỡng tại các khoa lâm sàng 

thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh 

năm 2021. 

Chủ nhiệm đề tài:  

Lương Hùng Cường 

Thành viên: Phạm Thị Liễu 

Lê Thị Hồng Vân 

74.  5 Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc và tuân thủ 

điều trị trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị 

ngoại trú tại bệnh viện đa khoa khu vực Yên 

Minh năm 2021. 

Chủ nhiệm đề tài:  Đoàn Thị Thoan 

Thành viên: Nguyễn Thị Thu Hiếu 

Hoàng Thị Hường 

75.  6 Khảo sát kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

sau sinh và trẻ sơ sinh của các sản phụ tại Khoa 

Phụ sản Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh 

năm 2021 

Chủ nhiệm đề tài: Hà Thị Thủy 

Thành viên: Trần Thị Tuyết Trinh 

Hà Thị Thắm 

76.  7 Nhận xét hiệu quả phương pháp sử dụng khí 

dung trong điều trị bệnh viêm phế quản phổi tại 

khoa Nhi- Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh 

năm 2021  

Chủ nhiệm đề tài: 

 Nguyễn Thị Minh 

Thành viên: Nguyễn Thị Hảo 

Nguyễn Thị Lạc 

77.  8 Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi về chế độ 

dinh dưỡng và luyện tâpk thể lực của bệnh nhân 

tăng huyết áp điều trị tại khoa Nội- Bệnh viện đa 

khoa khu vực Yên Minh 

Chủ nhiệm đề tài: Lý Thị Hoa 

Thành viên: Triệu Thị Kim Tuyến 

Phạm Thị Phượng 

 

78.  9 Đánh giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của 

Điều dưỡng viên - Hộ sinh viên ở các khoa lâm 

sàng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh 

năm 2021 

Chủ nhiệm đề tài:  

Nguyễn Thị Hương 

Thành viên: Lương Hùng Cường 

Quốc Thị Lâm 

79.  10 Đánh giá các chỉ định mổ lấy thai tại Khoa Phụ 

sản Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh năm 

2021 

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đình Phẩm 

Thành viên: Nguyễn Ngọc Thức 

Trần Thị Hương 

XV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢN BẠ 

80.  1 Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ y tế tuyến xã 

 

Chủ nhiệm: Bác sĩ CKI: Lê Kim Hoa  

Thành viên: Lẻo Tiến Công 

Dương Thế Nam 

81.  2 Mô tả kiến thức, thực hành về NCBSM của các 

bà mẹ sau sinh tại TYT xã Quyết Tiến - huyện 

Quản Bạ năm 2021 

 

Chủ nhiệm: CN: Lệnh Thị Quỳnh  

Thành viên: Chu Minh Thước  

Lù Phương Tình - Cán bộ trạm Y tế xã 

Quyết Tiến 

82.  3 Mô tả kiến thức, thái độ về các bệnh lây truyền 

qua đường tình dục và HIV/AIDS của học sinh 

trường Trung học phổ thông huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang năm 2021 

Chủ nhiệm: Ths Chu Minh Thước 

Thành viên: BSCKI: Nông Sỹ Tùng 

Lệnh Thị Quỳnh  

XVI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢN BẠ 

83.  1 Thực trạng mô hình bệnh tật của bệnh nhân điều 

trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ 

tỉnh Hà Giang năm 2021 

Chủ nhiệm: BS Chảo Thị Thúy Nga 

Bs: Hoàng Hoa Màn 

Bs Nguyễn Thị Thu Hà 
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

84.  2 Đánh giá kiến thức phòng và xử trí cấp cứu phản 

vệ của điều dưỡng viên, y sĩ, kỹ thuật viên, hộ 

sinh Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ năm 2021 

Chủ nhiệm: CNĐD Hoàng Văn Toàn 

BS: Hoàng Hoa Màn 

ĐD: Lục Quốc Khoa 

85.  3 Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng 

huyết áp trên bệnh nhân điều trị tăng huyết áp 

tại phòng khám mãn tính Bệnh viện đa khoa 

huyện Quản Bạ 

Chủ nhiệm: Bs Viên Thị Thanh Tú 

Bs Hoàng Thanh Nho 

ĐD Đặng Thị Trang 

86.  4 Khảo sát một số yếu tố liên quan đến mổ lấy thai 

con so đủ tháng tại khoa Phụ sản Bệnh viện đa 

khoa huyện Quản Bạ từ tháng 01/2021 đến 

09/2021 

Chủ nhiệm: BSCKI Đào Thị Thêu 

BSCKI Viên Đức Hải 

BSCKI Lương Lệ Thủy 

87.  5 Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện 

đa khoa huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang năm 2021  

DS Lục Thị Lý 

DS Nguyễn Thị Hồng Điệp 

88.  6 Đánh giá kết quả chăm sóc sau mổ gẫy xương 

cẳng chân tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa 

khoa huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang 

Chủ nhiệm: CNĐD Lưu Thanh Hà 

BSCKII Phạm Văn Cường 

CNĐD Hoàng Văn Toàn 

89.  7 Thực trạng bệnh tăng huyết áp điều trị tại khoa 

Nội Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ năm 

2021 

Chủ nhiệm: BSCKI Giàng Thị Máy 

BSCKI Nguyễn Thị Nga 

CNĐD Viên Thị Bích Thủy 

90.  8 Thực trạng văn hóa an toàn người bệnh của nhân 

viên y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ 

năm 2021 

Chủ nhiệm: Bs CKI Lương Lệ Thủy 

Bs CKI Đào Thị Thêu 

Bs Nguyễn Thủy Tiên 

XVII BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẮC MÊ 

91.  1 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc huyết áp trong 

điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Bắc Mê năm 2021 

Chủ nhiệm: BS CKI: Nguyễn Thị Giang 

Thành viên: BS Phạm Tiến Dũng 

ĐD: Nguyễn Thị Chinh 

92.  2 Mô tả đặc điểm Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở 

trẻ em dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

huyện Bắc Mê năm 2021 

Chủ nhiệm: BS CKI: Nguyễn Thế Huynh 

Thành viên: BS Trần Văn Hùng 

ĐD: Nguyễn Thị Lý 

93.  3 Khảo sát công tác chăm sóc sản phụ sau sinh 

thường tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện Đa khoa 

huyện Bắc Mê năm 2021 

Chủ nhiệm: CN NHS Đào Bích Thêm 

Thành viên: Bs Nguyễn Ngọc Chung 

DS Hoàng Thị Thu Hạnh 

94.  4 Thực trạng bệnh nhân ngộ độc cấp điều trị tại 

khoa Hồi sức cấp cứu - BVĐK huyện Bắc Mê, 

Hà Giang. 

Chủ nhiệm: Bs Dương Trung Tượng 

Thành viên: BSCKI Nông Mạnh Hùng 

Điều dưỡng Bùi Phương Thảo 

95.  5 Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật mổ mở 

trong điều trị viêm ruột thừa tại Bệnh viện khoa 

huyện Bắc Mê năm 2021  

Chủ nhiệm: BSCKI Lý Đức Hùng 

Thành viên: Cn Đặng Thanh Hoa 

 Cn Nguyễn Thị Thu Hương 

XVIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ XUYÊN 

96.  1 

 

Thực trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên 

quan ở trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc Mông tại hai 

xã Thuận Hòa, Lao Chải thuộc huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang năm 2021 

Chủ nhiệm: BS CKII Nguyễn Thị Dự 

Thành viên: CN Lê Thị Hà 

BS Nguyễn Thị Trình 

97.  2 Thực trạng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

tại Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Chủ nhiệm: BS Phan Văn Tuấn 

Thành viên: BS Mương Đức Thuận 
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

Giang năm 2021 BS Nguyễn Thị Thùy Trang 

XIX BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VỊ XUYÊN 

98.  1 Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh 

nhân tăng huyết áp mắc kèm bệnh đái tháo 

đường tại phòng khám mãn tính của Bệnh viện 

đa khoa huyện Vị Xuyên năm 2020 

- CNĐT: Bs CKII. Bùi Văn Toán 

- Thành viên: 

DsCKI Nguyễn Thị Thúy Hòa   

ĐD Trần Thị Ngọc 

99.  2 Đặc điểm tăng huyết áp ở người có hội chứng 

rối loạn chuyển hoá điều trị tại khoa nội tổng 

hợp bệnh viện Đa khoa huyện Vị xuyên 

- CNĐT: Ths. Lê San 

- Thành viên: Vũ Văn Giang  

 ĐD Nguyễn Chí Lâm 

100.  3 Khảo sát đánh giá tình hình khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại trú theo thẻ BHYT tại Bệnh viện đa 

khoa huyện Vị Xuyên 

- CNĐT: CNKT. Nguyễn Thị Hợp 

- Thành viên: Bs Đường Quang Cắm  

 CNKT Nguyễn Thị Diệp 

101.  4 Đánh giá tác dụng của phương pháp cấy chỉ 

Catgut điều trị hội chứng thắt lưng hông tại 

Khoa Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng - 

Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên 

- CNĐT: Bs Vương Kiều Huê 

- Thành viên tham gia: 

ĐD Đinh Thị Thanh Thảo  

Nguyễn Thị Hải 

102.  5 Đánh giá thực trạng việc thực hiện một số quy 

định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm 

thần và tiền chất dùng làm thuốc tại Bệnh viện 

đa khoa huyện Vị Xuyên năm 2020 

- CNĐT: DsCKI Lê Thị Mai 

- Thành viên: Ds Hoàng Quốc Bảo  

 Ds Mai Lệ Huyền 

 

103.  6 Khảo sát sự hiểu biết về tăng huyết áp, các yếu 

tố nguy cơ, tổn thương cơ quan đích trên bệnh 

nhân điều trị tại khoa Nội Bệnh Viện Đa Khoa 

Vị Xuyên 

- CNĐT: BsCKI Lê Thị Như Trang 

- Thành viên:  Nguyễn Văn Giang  

 Nguyễn Thị Chiêm 

104.  7 Khảo sát kiến thức về bệnh lao của bệnh nhân có 

các triệu chứng nghi ngờ lao hoặc mắc lao điều 

trị tại khoa Truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Vị 

Xuyên năm 2021 

- CNĐT: CNĐD Lê Trung Tuyến 

- Thành viên: Bs Trần Xuân Luân 

CNĐD Nguyễn Thị Thu Hiền 

105.  8 Đặc điểm lâm sàng, vị trí tổn thương và hình 

ảnh nội soi ở bệnh nhân viêm dạ dày tá tràng 

điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên 

- CNĐT: BsCKI Chu Quốc Khánh 

- Thành viên:  

BsCKI Nguyễn T. Thùy Luyến  

CNĐD Nguyễn Văn Sáng 

106.  9 Khảo sát tâm lý bệnh nhân trước phẫu thuật 

chương trình và phẫu thuật cấp cứu trì hoãn tại 

bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên năm 2021 

- CNĐT: CNĐD Ninh Tiến Lai 

- Thành viên: Bs Đinh Thị Phương  

CNĐD Nguyễn Thị Hoa 

107.  10 Khảo sát thực trạng bệnh viêm phổi ở trẻ em 

dưới 5 tuổi điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện 

Vị Xuyên 

- CNĐT: BsCKI Nguyễn Thị Quyết 

- Thành viên:  BsCKI Vi Tuyết Nhung  

 CNĐD Đỗ Thị Hồng 

108.  11 Thực trạng và các yếu tố liên quan đến tiêm an 

toàn của Điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Vị Xuyên năm 2021 

- CNĐT: CN Nguyễn Thị Hải Âu 

- Thành viên: CN Nguyễn Văn Quang  

CNĐD Nguyễn Đức Huy 

109.  12 Khảo sát tình trạng Đái tháo đường ở bệnh nhân 

điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị 

Xuyên năm 2021 

- CNĐT: BsCKI Hoàng Đại Xuân 

- Thành viên: CN Đào Thị Thuận  

Hs Đào Thị Thân 

110.  13 Khảo sát thực trạng báo cáo phản ứng có hại của  CNĐT: DsCKI Nguyễn Thị Thúy Hòa 
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

thuốc (ADR) tại Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên từ 

tháng 01/2018 - 09/2021 

- Thành viên: CN Đào Thị Thuận   

Ds Đỗ Thị Hường 

XX BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUANG 

111.  1 Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

hình ảnh nội soi của xuất huyết tiêu hóa do loét 

dạ dày – tá tràng tại Bệnh viện đa khoa khu vực 

Bắc Quang năm 2021 

Chủ nhiệm đề tài:  

BSCKI. Hoàng Việt Khoa 

Cộng sự: BSCKI. Hoàng Minh Tuấn 

BS. Đỗ Tuấn Dũng 

112.  2 
Giải pháp điều trị hội chứng cai rượu tại khoa 

Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc 

Quang năm 2021 

Chủ nhiêm đề tài:  

BSCKI. Hoàng Minh Tuấn 

Cộng sự: BS. Nguyễn Hồng Hải 

CN. Nguyễn Văn Hiếu 

113.  3 Đánh giá thực trạng vệ sinh tay của nhân viên y 

tế tại bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang 

Chủ nhiệm đề tài:  BS. Hoàng Thị Lý 

Cộng sự: BS. Đỗ Duy Hùng 

CNĐD: Nguyễn Tuyết Lan 

114.  4 Thực trạng kiến thức, thực hành của hộ sinh 

trong dự phòng nhiễm khuẩn sau mổ tại khoa 

sản, bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang năm 

2021 

Chủ nhiệm đề tài:  

CNĐD. Nguyễn Văn Chiến 

Cộng sự: CN. Mai Thùy Dương 

CNĐD. Chu Thị Hạnh 

115.  5 Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh của 

điều dưỡng tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc 

Quang 

Chủ nhiệm đề tài: 

BSCKI. Nguyễn Đàm Thoại 

Cộng sự: ĐDCKI: Nguyễn Thị Hoa 

116.  6 Nâng cao chất lượng sử dụng nguồn nhân lực tại 

bệnh viện ĐKKV Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

Chủ nhiệm đề tài: 

TS.BS. Phạm Mạnh Công 

Cộng sự: CKI. Mai Thị Dung 

DS. Lưu Đình Đề 

117.  7 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng viêm mũi quá 

phát cuốn dưới và bước đầu đánh giá kết quả 

phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn dưới 

Chủ nhiệm đề tài: 

TS.BS. Phạm Mạnh Công 

Cộng sự: BSCKI. Phùng Thế Tô 

118.  8 Đánh giá biến chứng mạn tính ở bệnh nhân đái 

tháo đường tuýp II tại bệnh viện ĐKKV Bắc 

Quang 

Chủ nhiệm đề tài: 

BSCKI. Lục Nguyễn Hữu 

Cộng sự: BS. Nguyễn Ngọc Hải 

XXI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUANG BÌNH 

119.  1 Thực trạng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm tại Thị trấn Yên Bình huyện Quang 

Bình tỉnh Hà Giang năm 2021 

Chủ nhiệm: Bs CKI Hoàng Văn Luân 

2. CKI. Nguyễn Đức Tiến 

3. Bs Bùi Xuân Sơn 

120.  2 Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan tới 

tiêm phòng vắc xin viêm gan B liều sơ sinh của 

các bà mẹ có con dưới 3 tháng tuổi trên địa bàn 

huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang năm 2021 

1. Bs. Nguyễn Quang Mạnh - Chủ 

nhiệm đề tài 

Thành viên: Bs. Hoàng Thị Thu -  

CN. Trương Văn Dương  

XXII BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUANG BÌNH 

121.  1 Khảo sát đánh giá thực trạng tuân thủ vô khuẩn, 

trong thực hành đặt, dẫn lưu sonde bang 

Chủ đề tài: CN Nguyễn Thị Thu Hà  

Cộng sự: 1. BS Hoàng Thị Huyền                                            

2. CN Ma thị Hồng  

122.  2 Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và kiến Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Giang 
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

thức, thực hành của cán bộ các khoa bệnh viện 

huyện Quang Bình năm 2021  

Cộng sự: 1. Vương Minh Tuân 

2. Lộc Thị Quyết 

123.  3 Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trên 

bệnh nhân phẫu thuật tại khoa Ngoại, Bệnh viện 

đa khoa Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang  

- Chủ nhiệm đề tài: DSCKI. Phạm Thị 

Hồng Thúy   

 Thành viên:  DSCKI. Bùi Thị Hiền       

BSCKI. Nguyễn Văn Huệ             

XXIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ 

124.  1 Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại Trung tâm 

Y tế huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang 

Chủ nhiệm đề tài: Ds Vàng Văn Thêm 

 Thành viên: Ds Lê Quốc Đại 

Ds Hà Phúc Tuyển 

XXIV BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ 

125.  1  Thực trạng tuân thủ quy định về quản lý chất 

thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực 

Hoàng Su Phì năm 2021 và một số yếu tố ảnh 

hưởng 

Chủ nhiệm: Bs CKI Sin Đức Văn. 

Cộng sự: 1. Lèng Thị Hương 

2. Quốc Văn Hội 

126.  2 Kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế 

và một số yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo sự cố y 

khoa tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su 

Phì, năm 2021 

Chủ nhiệm:  CN: Quốc Văn Hội. 

Cộng sự: 1. Nguyễn Văn Huy. 

2. Hoàng Ngọc Cường 

127.  3 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá mức độ nặng của viêm phổi mắc phải 

tại cộng đồng tại Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su 

Phì  

Chủ nhiệm: 

 Bs CKI. Hoàng Hải Huân. 

Cộng sự: 1. Diệp Hồng Quân. 

2. Hoàng Văn Ninh. 

128.  4 Thực trạng kiến thức và thực hành về phòng 

ngừa té ngã cho người bệnh của điều dưỡng, hộ 

sinh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su 

Phì - Hà Giang năm 2021. 

Chủ nhiệm đề tài:  

ĐDCK1: Lưu Hồng Tâm. 

Cộng sự: 1. Ma Trung Nghĩa. 

2. Bùi Văn Thực. 

129.  5 Thực trạng nguồn nhân lực và một số yếu tố ảnh 

hưởng đến duy trì nguồn nhân lực y tế tại Bệnh 

viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì năm 2020 

Chủ nhiệm: CN. Bùi Văn Thực. 

Cộng sự: 1. Long Thị Hương 

2. Dương Minh Thơi 

130.  6 Khảo sát kiến thức và thực hành về tiêm an 

toàn của điều dưỡng, hộ sinh tại các khoa lâm 

sàng Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì 

năm 2021 

Chủ nhiệm: CN. Bùi Thị Hương 

Cộng sự: 1. Lưu Hồng Tâm. 

2. Phà Thị Tâm 

131.  7 Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh 

tay thường quy của nhân viên y tế các khoa lâm 

sàng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su 

Phì năm 2021 

 Bs Trương Thùy Biên. 

Cộng sự: CN. Hoàng Ngọc Cường 

XXV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XÍN MẦN 

132.  1 Đánh giá thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ mới 

sinh tại khoa sản Bệnh viện đa khoa huyện Xín 

Mần, tỉnh Hà Giang năm 2021 

- Chủ nhiệm đề tài: Lèng Thúy Nhịp 

- Thành viên: Lý Văn Quyên 

Dương Văn Quyền 

XXVI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN XÍN MẦN 

133.  1 Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần 

chú ý trong thực hành lâm sàng tại BVĐK Xín 

Chủ đề tài:  

BsCKII Vương Tiến Lương 
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

Mần  Thành viên: DsCKI Nguyễn Văn Hội  

134.  2 Một số đánh giá bệnh nhân điều trị bệnh quai bị 

tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Xín 

Mần trong 5 năm (2016-2021) 

Chủ nhiệm: 1. BsCKI SinVăn Sơn  

Thành viên: CNĐD Hoàng Thị Hoan  

DS Nguyễn Thị Loan 

135.  3 Đánh giá kết quả bước đầu gây tê đám rối thần 

kinh cánh tay dưới hướng dẫn của siêu âm trong 

các phẫu thuật chi trên tại bệnh viện đa khoa 

huyện Xín Mần 2021 

Chủ nhiệm đề tài: 

 BsCkI Trương Thanh Hải 

Thành viên: BsCKI Nguyễn Thị Dựng  

Bs Nguyễn Hồng Luân 

136.  4 Thực trạng và các yếu tố liên quan đến tiêm an 

toàn của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa 

huyện Xín Mần năm 2021  

 

Chủ nhiệm: 

CNĐD Nguyễn Thị Tuyết Mai. 

Thành viên: CNĐD Lộc Thị Quế. 

Ysỹ. Nông Thị Huyền 

137.  5 Khảo sát sự hài lòng của người bệnh đối với 

dịch vụ khám, chữa bệnh ngoại trú - Bệnh viện 

đã khoa huyện Xín Mần năm 2021 

Chủ nhiệm:  Hoàng Văn Quyết 

Thành viên: Đỗ Thị Hồng Hạnh; 

Nguyễn Thị Hằng 

XXVII TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ GIANG 

138.  1 Đánh giá thực trạng an toàn thực phẩm tại 

Thành phố Hà Giang năm 2021 

Chủ nhiệm đề tài: Bs Nguyễn Thị Mạnh 

Thành viên: BsCKI Đinh Văn Lưu 

 Bs Lê Nhật Thành 

XXVIII BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÀ CHÌ 

139.  01 Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh 

trên bệnh nhân cao tuổi điều trị nội trú tại Bệnh 

viện đa khoa Nà Chì 

Chủ nhiệm:  Ds Nông Văn Hoành 

Thành viên: Bs Tráng Đức Kim 

 Ds Lê Hồng Luyến 

140.  02 Thực trạng và các yếu tố liên quan đến tuân thủ 

điều trị của người bệnh đái tháo đường tuype 2 

đang điều trị Nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện 

đa khoa Nà Chì năm 2021 

Chủ nhiệm: CNĐD Hoàng Thị Bởi 

Thành viên: ĐD Đặng Đức Tuấn 

ĐD Hà Thanh Lý  

XXIX BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC MINH 

141.  1 Đánh giá hiệu quả điều trị viêm tụy cấp do tăng 

Triglycerid bằng Insulin tại Bệnh viện Đa khoa 

Đức Minh từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2021 

- Chủ nhiệm đề tài:  

BSCKI. Trần Hoài Quang 

- Cộng sự: BS Đào Thị Diễm Hương 

142.  2 Đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị bệnh đái 

tháo đường típ 2 tại khoa Nội Bệnh viện đa khoa 

Đức Minh. 

- Người hướng dẫn: Ths.BS Nguyễn 

Đình Đức 

- Chủ nhiệm:  BS. Hoàng Thị Hoài 

143.  3 Đánh giá kết quả điều trị nội soi ngược dòng tán 

sỏi niệu quản bằng laser tại Bệnh viện Đa khoa 

Đức Minh 

- Chủ nhiệm đề tài:  

BSCKI Hoàng Văn Báo 

- Cộng sự: BS Ma Mạnh Linh  

144.  4 Đánh giá kết quả sử dụng ống đông hút trong 

phẫu thuật xoang bướm tại khoa Liên chuyên 

khoa Bệnh viện Đa khoa Đức Minh 

- Chủ nhiệm đề tài:   

BS CKI. Nguyễn Thành Nam 

- Thành viên: BS Trần Văn Quang 

145.  5 Nghiên cứu thực trạng cân nặng sơ sinh và các 

yếu tố liên quan tại bệnh viện Đa Khoa Đức 

Minh từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021 

 

Người hướng dẫn:  

BSCKI Hoàng Duy Hòa 

Chủ nhiệm: BSCKI. Phan Văn Thu 

Cộng sự: BS Nguyễn Anh Tuấn 

146.  6 Khảo sát thực trạng tuân thủ quy định trong ghi - Chủ nhiệm:  BS. Tô Thị Việt Hương.  
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Số TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài 

chép hồ sơ bệnh án nội trú tại Bệnh viện Đa khoa 

Đức Minh từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2021 

- Cộng sự: ĐD. Hoàng Thị Thảo.  

147.  7 Nghiên cứu thực trạng tuân thủ các biện pháp 

phòng ngừa nhiểm khuẩn vết mổ tại khoa Ngoại 

sản Bệnh viện đa khoa Đức Minh từ T3/2021 - 

T8/2021 

- Chủ nhiệm: CNĐD Vũ Đại Dương 

- Cộng sự: ĐD Nguyễn Mạnh Cường, 

ĐD Đặng Thị Hòa 

148.  8 Khảo sát hoạt động báo cáo phản ứng có hại của 

thuốc (ADR) tại bệnh viện Đa khoa Đức Minh 

- Chủ nhiệm: Ds. Nguyễn Hà Giang 

- Cộng sự: Ds. Nguyễn Thị Bảo Yến 

Ds. Phạm Ngọc Linh 
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